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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
 …………. , ngày…..tháng……. năm…… 

  
BẢNG GHI MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY 

Ký hiệu máy: …………………………………..; Số máy: ………………………………… 

Công suất (CV): ……………………………….; Năm, nơi chế tạo: ……………………… 

1. Thông số của trục khuỷu. 
a) Cổ trục 

Đường kính danh nghĩa (standard): .............. Đơn vị đo: mm 

Hướng đo Vị trí 
đo 

Cổ trục 

Số 1 … … … … Số n 

I-I 

1       

2       

3       

II-II 

1       

2       

3       

b) Cổ biên 

Đường kính danh nghĩa (standard) Đơn vị đo: mm 

Hướng đo Vị trí 
đo 

Cổ biên 

Số 1 … … … … Số n 

I-I 

1       

2       

3       

II-II 

1       

2       

3       

Ghi chú: 
I-I: Đo dọc theo hướng má trục khuỷu 

II-II: Đo vuông góc hướng má trục khuỷu 

2. Thông số xy lanh 

Đường kính danh nghĩa.     Đơn vị đo: mm. 

Hướng đo Vị trí đo 
Xylanh 

Số 1 … … … … Số n 



I - I 

1       

2       

3       

II - II 

1       

2       

3       

Ghi chú: 
I-I: Đo dọc theo máy 

II-II: Đo vuông góc với máy 

Vị trí đo: 

1: Đo phía trên (khu vực buồng đốt) 

2: Đo giữa xy lanh 

3: Đo phía dưới xy lanh  

3. Thông số pít tông 

Đường kính danh nghĩa D   Đơn vị đo mm 

Hướng đo Vị trí đo 
Pít tông 

Số 1 … … … … Số n 

I - I 

1       

2       

3       

II - II 

1       

2       

3       

Ghi chú: 
I-I: Đo dọc theo máy 

II-II: Đo vuông góc với máy 

Vị trí đo: 

1: Đo phía trên xéc măng hơi số 1 

2: Đo phía trên lỗ ắc pít tông 

3: Đo phía dưới pít tông 

 

 CƠ SỞ CUNG CẤP MÁY​
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)) 
  


